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                (Đề cương)

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành dân sự năm 2019 

Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020

Dẫn nhập ngắn gọn: Bối cảnh, thuận lợi, khó khăn.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh (thành phố)... báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng, của Tổng Cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
1.1. Tình hình quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, Quyết định của Tổng cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019
1.2. Tình hình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
1.3. Tình hình, kết quả thực hiện các Kết luận/bút phê/chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục

2. Kết quả đạt được

2.1. Kết quả thi hành án dân sự thực hiện theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội 
a) Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền 10 tháng năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019)
- Về việc, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là ….việc; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới .....việc, tăng (giảm) ....việc (.....%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là ......việc, tăng (giảm) ..... việc (.....%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: .... việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ ......%), tăng (giảm).....việc (.....%) so với cùng kỳ và ....việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ ......%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong .......việc, đạt tỷ lệ ........% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, còn thiếu ......%). So với cùng kỳ năm 2018, tăng (giảm) .... việc (...%) và tăng (giảm) ...% về tỷ lệ.

Số việc chuyển kỳ sau ..... việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là ..... việc, so với số việc có điều kiện cùng kỳ năm 2018 (..... việc) tăng (giảm) ...việc (...%) (Phụ lục...).
- Về tiền, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là ...đồng; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới ... đồng, tăng (giảm) ...đồng (...%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là ...tỷ ...triệu ...nghìn đồng, tăng (giảm) ...đồng (...%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: ...đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ ...%), tăng (giảm) ...đồng (.....%) so với cùng kỳ và ... đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ ...%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong ... đồng, đạt tỷ lệ ...% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, còn thiếu ...%). So với cùng kỳ năm 2018, tăng (giảm) ...đồng (...%) và tăng (giảm) ...% về tỷ lệ.

Số tiền chuyển kỳ sau ..... đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là ..... đồng, so với số việc có điều kiện cùng kỳ năm 2018 (..... đồng) tăng (giảm) ...đồng (...%)  (Phụ lục...).
- Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải thi hành loại này là ....việc, tương ứng với số tiền là ....đồng (chiếm ...% về việc và .....% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được .... việc thu được số tiền là .... đồng, đạt tỷ lệ ....% về việc và ....% về tiền.
(số liệu yêu cầu so sánh với cùng kỳ năm 2018) (Phụ lục ....).
- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải thi hành loại này là ... việc, tương ứng với số tiền là ....đồng (chiếm...% về việc và...% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được... việc thu được số tiền là .... đồng, đạt tỷ lệ...% về việc và...% về tiền.
(số liệu yêu cầu so sánh với cùng kỳ năm 2018) (Phụ lục ....).

- Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án, các cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với... việc, tương ứng với số tiền ..... đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được... việc với số tiền...
(số liệu yêu cầu so sánh với cùng kỳ năm 2018) (Phụ lục...).
- Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an: Trong năm 2019, tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là .... việc, tương ứng với .... tỷ ... triệu .... nghìn đồng. Kết quả: Thi hành xong .... việc, thu được số tiền là .... tỷ .... triệu .... nghìn đồng, đạt tỷ lệ ....% về việc và ....% về tiền (so với cùng kỳ năm 2018, tăng/giảm .... việc  và .... tỷ .... triệu .... nghìn đồng; tăng/giảm ....% tỷ lệ về việc và tăng/giảm ...% tỷ lệ về tiền) (Phụ lục). 

(số liệu yêu cầu so sánh với cùng kỳ năm 2018) (Phụ lục...); đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 và Quy chế phối hợp số 911/QCLN-TCTHADS-TCTHAHS ngày 26/11/2015.
- Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với ..... trường hợp, tăng (giảm) .... trường hợp so với cùng kỳ, do có ....... trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là ...... trường hợp, tăng (giảm) ..... trường hợp so với cùng kỳ, trong đó có ..... cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, tăng (giảm) .....trường hợp so với cùng kỳ; số việc cưỡng chế thành công, số việc cưỡng chế chưa thành công (Phụ lục ....). Nêu rõ thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của việc cưỡng chế không thành công, ví dụ một số vụ việc điển hình.
- Về kết quả xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án (phân tích thuận lợi, khó khăn, ví dụ vụ việc cụ thể).
- Phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thi hành các vụ án trọng điểm Nêu vụ việc cụ thể, có giá trị thi hành lớn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội về việc “Tập trung chỉ đạo, phối hợp thi hành hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng; có giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. (yêu cầu nêu dẫn chứng, ví dụ cụ thể).

- Đánh giá tình hình và chỉ rõ nguyên nhân án tồn đọng, nhất là đối với lượng án tồn đọng kéo dài (nêu ví dụ vụ việc cụ thể).
b) Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội: Chỉ tiêu về “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”; chỉ tiêu về “bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành”; chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”.
2.2.  Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiến hành tổng kết, thống kê, đánh giá kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019), trong đó nêu rõ:

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự (ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân; việc tiếp công dân định kỳ/ đột xuất của Thủ trưởng đơn vị…).
- Thực tiễn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có), kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện.

- Thực hiện thống kê số liệu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Phụ lục đính kèm. 
- Phân tích làm rõ kết quả xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo đúng toàn bộ, đúng một phần.

2.3. Công tác tổ chức, cán bộ
- Về tổ chức, bộ máy: kiện toàn các Chi cục và các Phòng chuyên môn trực thuộc
- Về công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển....
- Về tình hình và kết quả xử lý vi phạm kỷ luật, xử lý vi phạm pháp luật của Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án (Phụ lục ....).
2.4. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra
a) Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ.
- Tính đến ngày 30/9/2019, đã tiếp nhận .... văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đã xem xét, giải quyết ...../.... văn bản, đạt tỷ lệ ....%, còn chuyển kỳ sau giải quyết ....văn bản.

- Tình hình thực hiện Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ Hệ thống THADS (kèm theo Quyết định số 824/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2014); Quy trình tổ chức thi hành án (kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017).
b)  Công tác kiểm tra

- Đã ban hành Kế hoạch kiểm tra số bao nhiêu? Tính đến ngày 30/9/2019, đã tiến hành bao nhiêu cuộc kiểm tra; kết quả; đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra...
- Tình hình thực hiện Quy trình kiểm tra (kèm theo Quyết định số 171/2019/QĐ-TCTHADS ngày 25/01/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).
2.5. Công tác thi hành án hành chính

- Tình hình thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến công tác thi hành án hành chính trên địa bàn quản lý.
- Tính đến hết ngày 30/9/2019, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS .... bản án hành chính (trong đó, số bản án có nội dung theo dõi là ... bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là ..... bản án). Cơ quan THADS thực hiện theo dõi .... vụ việc (trong đó, kỳ trước chuyển sang là ..... việc, trong kỳ báo cáo là ..... việc). Các cơ quan THADS đã ra .....văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai .... quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là .... vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với .... vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Kết quả theo dõi: thi hành xong .... vụ việc, chưa thi hành xong ....vụ việc (Phụ lục); danh sách các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa được thi hành xong (Phụ lục).
- Những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác thi hành án hành chính trên địa bàn, nhất là đối với những bản án quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã tồn đọng nhiều năm chưa được thi hành xong; giải pháp và đề xuất, kiến nghị.

- Tính đến hết ngày 30/9/2019, trong số .... bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi, các cơ quan THADS đã ra văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với ... việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với ... việc người phải thi hành án vi phạm nghĩa vụ về chấp hành án; đăng tải công khai các Quyết định buộc thi hành án của Tòa án nhân dân theo quy định (Phụ lục ....).
2.6. Công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính
- Về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS: Tính đến ngày 30/9/2019, đã xem xét, giải quyết .....việc bồi thường với tổng số tiền là ......đồng (trong đó, thụ lý mới .....việc, kỳ trước chuyển sang .....việc). Kết quả giải quyết, số việc đã xét bồi thường là ..... việc, tương ứng số tiền là .....đồng; số việc chưa xét bồi thường là .....việc, tương ứng số tiền là ......đồng (Phụ lục kèm theo).
- Về công tác bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS, tính đến ngày 30/9/2019, có tổng số .....vụ việc về bảo đảm tài chính với tổng nghĩa vụ phải thi hành án là ......đồng và tổng số tiền thực hiện các biện pháp để giảm nghĩa vụ thi hành án là ...... đồng. Kết quả, có ..... vụ việc đã lập hồ sơ, được cấp kinh phí bảo đảm tài chính; còn .....vụ việc đã thụ lý và đang lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí (Phụ lục kèm theo).

2.7. Kinh phí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc
- Tình hình chung

- Công tác đầu tư kinh phí

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị...

.......

2.8. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

- Công tác phối hợp, chỉ đạo giữa các bộ, ngành trong việc hoàn thiện thể chế

- Công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức thi hành hình phạt tiền và trách nhiệm dân sự của người phải thi hành đang chấp hành án phạt tù và việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá.

- Công tác phối hợp với Thừa phát lại thực hiện tổng đạt và tổ chức thi hành án.

- Tình hình, kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp liên ngành: Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và kết quả xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục...
2.9. Một số mặt công tác khác

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS: tình hình kiện toàn, kết quả...
- Việc thực hiện Quy chế dân chủ dân chủ cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật
3. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

b) Khó khăn, vướng mắc

c) Nguyên nhân 
- Về chủ quan (trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, vai trò người đứng đầu; quan hệ phối hợp trong công tác thi hành án dân sự ...).
- Về khách quan (số thụ lý mới tăng? về thể chế?, về tổ chức, bộ máy, kinh phí?, đặc thù địa phương?, cơ chế phối hợp?, ý thức tuân thủ pháp luật...).
Đánh giá chung: Đánh giá khái quát tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2019 (so sánh với chỉ tiêu, kế hoạch công tác đầu năm).
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2020
1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
2. Giải pháp chủ yếu
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nêu cụ thể đề xuất, kiến nghị đối với Bộ và các cơ quan khác ở TW, đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương, đối với Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục).
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